Phụ lục 1.
Khung Đề cương chi tiết học phần
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

_____________________________________________________
	

	

	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN
The Impact of Environmental Polution and Climate Change in Fishing

	
	Mã số:
	  FIT502                              

	
	Thời lượng:
	2 (2-0)

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 2, 3, 4

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Bộ môn quản lý:
	Khai thác


	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	GVC-TS Lê Xuân Tài
	Khai Thác
	0905101326
	Tailexuan59@yahoo.com


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: CHHH 2014

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: Khai thác thủy sản

	
	Sĩ số: 2

	
	Học kỳ: I năm học 2014 - 2015


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học: Từ 26/10 đến 11/11/2015

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	C4
	07h30'- 11h10'
	
	07h30'- 11h10'
	
	07h30'- 11h10'
	
	

	Thực hành
	Không
	
	
	
	
	
	
	

	Thảo luận, kiểm tra
	C4
	
	07h30'- 11h10'
	
	07h30'- 11h10'
	
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	    Sự tác động của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong khai thác thủy sản. Tác động của hoạt động khai thác thủy sản lên môi trường. Những vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu đang được quan tâm hiện nay. Đánh giá sự tác động của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong khai thác thủy sản. Các chính sách và biện pháp quản lý nhà nước nhằm thích ứng và ứng phó với ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu lên khai thác thủy sản. Công tác kiểm soát ô đề môi trường và biến đổi khí hậu.


	6.
	Mục tiêu:

	
	Học phần trang bị cho người học:

       - Kiến thức cơ bản về môi trường (ô nhiễm và suy thoái). Đánh giá tác động của hoạt động khai thác thủy sản lên môi trường và sự tác động của ô nhiễm môi trường trong khai thác thủy sản. Nắm được các chính sách và biện pháp quản lý nhà nước nhằm hạn chế sự tác động bất lợi của ô nhiễm môi trường lên khai thác thủy sản.  
       - Kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, những nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong hoạt động khai thủy thủy sản. Chính sách và những giải pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu lên hoạt động khai thác thủy sản.

       -  Kiến thức cơ bản về kiểm soát ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Đánh giá thực trạng của công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu có liên quan đến hoạt động khai thác hiện nay. Các giải pháp thực hiện và tổ chức, triển khai kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu.


	7.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Đánh giá về môi trường (ô nhiễm và suy thoái), bản chất của hệ thống môi trường, sự tác động của hoạt động khai thác thủy sản lên môi trường và tác động của ô nhiễm môi trường trong khai thác thủy sản. Đánh giá những tác động tiêu cực của con người đến nguồn lợi thủy sản và những giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

	2)
	Đánh giá về biến đổi khí hậu, những nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu trong khai thác thủy sản.

	3)
	Phân tích nguyên nhân, hậu quả và làm rõ những ảnh hưởng tiêu cực và sự tác động qua lại của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong hoạt động khai thác thủy sản.

	4)
	Đề xuất giải pháp và lập được kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong hoạt động khai thác thủy sản.


	8.
	Học liệu: 

	1)
	Nguyễn Ngọc An (2001), Quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. HCM.

	2)
	Lê Huy Bá (2000), Đại cương về quản trị Môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM.        

	3)
	Hoàng Xuân Cơ và Phạm Ngọc Hồ (2009), Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.           

	4)
	Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2007), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.           

	5)
	Lê Văn Khoa (chủ biên), Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt (2010), Môi trường và phát triển bền vững, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.        

	6)
	Lê Xuân Tài (2007), Giáo dục môi trường, Bài giảng lưu hành nội bộ, Trường Đại học Nha Trang.

	7)
	Nguyễn Hồng Thao (2004), Bảo vệ môi trường biển - Các vấn đề và giải pháp, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

	8)
	Trần Văn Ý (chủ biên), Lê Đức An, Trương Quang Hải, Trần Tý, Chu Thị Sáng, Eddy Nỉerynck (Viện Khoa học & Công nghệ VN), Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển. (2006), Nhà xuất bản Thống kê.

	9)
	John Wiley (1996), Envronmental Regulation and Impact Assessment, Copyright 1997 & Son Inc, Standford, California.

	10)
	Dr. Michael L. McKINNEY, Dr. RoBert M. SCHOCH (2003). Environmental Science – Systems and Solutions. Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts , Inc. Co.

	11)
	Pro. Grey Lindsey (1999), Chính sách và quản lý môi trường, Bản dịch, dùng làm tài liệu tham khảo, Đại học Nha Trang.


	9.
	Kế hoạch dạy học: 

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	Thứ 1
	- Khái niệm môi trường và những khái niệm liên quan đến môi trường.

- Phân loại và bản chất hệ thống môi trường

Cấu trúc cơ bản của hệ thống môi trường biển

- Chức năng của môi trường và quan hệ giưã môi trường và phát triển bền vững.
	1
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Nghe giảng tại lớp, tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.
- Trao đổi với GV trong buổi học và qua thư điện tử.


	Thứ 2

	- Khái niệm ô nhiễm môi trường biển

- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển

- Tác động của con người lên môi trường biển.

- Tác động của hoạt động khai thác thủy sản lên hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản.


	1, 2
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Nghe giảng tại lớp, tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.

- Trao đổi với GV trong buổi học và qua thư điện tử.

	Thứ 3


	- Tác động của ô nhiễm môi trường đến hoạt động khai thác thủy sản.

- Giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác.

- Những vấn đề môi trường biển toàn cầu đang được quan tâm hiện nay.

- Những vấn đề môi trường biển ở Việt Nam đang được quan tâm hiện nay.

	1,2
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Nghe giảng tại lớp, tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.

- Trao đổi với GV trong buổi học và qua thư điện tử.

	Thứ 4


	 - Thảo luận và xây dựng chủ đề tiểu luận

 - Ra chủ đề tiểu luận,

 - Giới thiệu tài liệu tham khảo;

 -  Học viên tìm và tra cứu tài liệu.

 - Kiểm tra giưã học phần
	1,2,3
	Thảo luận, trao đổi, giới thiệu nguồn tài liệu;

Tổ chức kiểm tra giưã học phần
	- Học viên tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.

- Trao đổi với GV trong về chủ đề tiểu luận.

- Làm bài kiểm tra

	Thứ 5
	- Khái niệm biến đổi khí hậu

- Những nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu

- Những tác động chủ yếu của biến đổi khí hậu. 
- Tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản.

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong hoạt động khai thủy thủy sản.

	1,2,3,4
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Nghe giảng tại lớp, tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.

- Trao đổi với GV trong buổi học và qua thư điện tử.

	Thứ 6
	- Giải pháp thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Thách thức và nhu cầu kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu.

- Những căn cứ pháp lý

- Mục tiêu kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu.
	1,2,3,4
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Nghe giảng tại lớp, tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.

- Trao đổi với GV trong buổi học và qua thư điện tử.

	Thứ 7
	- Thực trạng công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu trong hoạt động khai thác hiện nay.

- Giải pháp cơ bản kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu trong hoạt động khai thác.

- Quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu.
  + Xây dựng kế hoạch kiểm soát

  + Xây dựng nội dung kiểm soát

  + Tổ chức và triển khai công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu
   + Giải pháp thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát.
	1,2,3,4
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Nghe giảng tại lớp, tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan.

- Trao đổi với GV trong buổi học và qua thư điện tử.

	Thứ 8
	 - Tổ chức ôn tập và thảo luận toàn bộ học phần;

 - Thống nhất các nội dung cần làm và các bước thực hiện của tiểu luận;

 - Thời gian nộp tiêu luận và cách xác định tỷ lệ tính điểm thành phần.
	
	Giảng bài, trao đổi và thảo luận
	- Trao đổi với GV về tiểu luận và thống nhất các nội dung cần làm và các bước thực hiện của tiểu luận;

- Học viên viết tiểu luận ở nhà và nộp cho GV đúng thời gian quy định.

	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT.
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết, đánh giá nhận thức và hiểu biết nội dung đã học.
	1,2
	20
	Giữa học phần

	2
	Tiểu luận và đánh giá mức chuyên cần
	Thực hiện tiểu luận, đánh giá nội dung liên quan đến môn học mà học viên nghiên cứu từu tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức.
	1,2,,3,4
	30
	Gần cuối học phần và sau khi học phần kết thúc

	3
	Thi kết thúc học phần
	Đánh gía kết qủa học tập
	1,2,,3,4
	50
	Sau khi học phần kết thúc


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	
	- Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần;

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình;

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện;

- Không đạo văn;

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm.


	Giảng viên phụ trách chính:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Lê Xuân Tài
	GVC, TS
	

	

	Giảng viên thứ hai:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	
	
	

	

	Trưởng bộ môn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Trọng Thảo
	GVC, Th.S
	

	Ngày cập nhật cuối cùng: 
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